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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Ngày 20 tháng 12 năm 2012 Khoa Giáo dục quốc phòng trường Đại học Mỏ 

- Địa chất tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa, 30 năm xây dựng, 

phát triển và trưởng thành của Khoa Giáo dục quốc phòng là mốc son lịch sử có ý 

nghĩa quan trọng đóng góp vào sự nghiệp đào tạo, phát triển toàn diện của trường 

Đại học Mỏ - Địa chất anh hùng. 

Cách đây 30 năm, ngày 20/12/1982 Khoa Quân sự trường Đại học Mỏ - Địa 

chất được thành lập trên cơ sở Ban Quân sự Nhà trường.Trong 30 năm xây dựng, 

phát triển và trưởng thành các thế hệ cán bộ viên chức của Khoa Giáo dục quốc 

phòng đã luôn phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách 

đã đoàn kết nhất trí xây dựng đơn vị vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về 

chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng Pháo binh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất giao cho. 

Với mong muốn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, quý báu. Nhân kỷ 

niệm 30 năm ngày truyền thống Khoa Giáo dục quốc phòng, chúng tôi biên soạn 

xuất bản cuốn kỷ yếu “Khoa Giáo dục quốc phòng trường Đại học Mỏ - Địa chất, 

30 năm xây dựng và trưởng thành” để ghi lại những mốc son xây dựng phát triển 

của Khoa trong 30 năm qua. Cuốn Kỷ yếu còn là món quà có ý nghĩa tri ân tới các 

thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, viên chức của Khoa Giáo dục quốc 

phòng đã từng công tác gắn bó với Khoa qua các thời kỳ từ năm 1966 đến nay. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và những nguyên nhân 

khách quan khác nên các tư liệu, nguồn thông tin về Khoa, các cán bộ viên chức đã 

từng công tác tại Khoa qua các thời kỳ được lưu giữ không đầy đủ. Ban biên tập đã 

rất cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự thông 

cảm chia sẻ, đóng góp ý kiến của các thế hệ cán bộ Khoa và của quý độc giả. 

Nhân dịp này, toàn thể cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục quốc phòng xin 

trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh chủng pháo binh - 

Quân đội nhân dân Việt Nam, Vụ Giáo dục quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các phòng Khoa, Ban, cán bộ viên chức trường Đại học 

Mỏ - Địa chất đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để Khoa 

Giáo dục quốc phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

 Kính chúc các quý vị mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 

BAN BIÊN TẬP 
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KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG  

30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 

 

Khoa Quân sự Trường Đại học Mỏ - Địa chất, nay là Khoa Giáo dục quốc 

phòng - An ninh được thành lập theo Quyết định số 1363/QĐ Bộ Đại học và trung 

học chuyên nghiệp ngày 20 tháng 12 năm 1982 của Bộ trưởng Bộ Đại học và trung 

học chuyên nghiệp. Thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

Nhà trường về hoạt động quân sự, huấn luyện quân sự phổ thông cho sinh viên và 

Đào tạo Sĩ quan dự bị chuyên ngành Pháo binh của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Ngày 15 tháng 7 năm 2002 theo QĐ số 287/MĐC-TCCB của Hiệu trưởng 

trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa quân sự được đổi tên thành Khoa Giáo dục 

quốc phòng - an ninh. Khoa lấy ngày 20 tháng 12 hàng năm làm ngày truyền thống 

của Khoa. 

Tiền thân của Khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh là ban Quân - Thể 

(Quân sự - Thể dục) được thành lập năm 1966 cùng với sự ra đời của Trường Đại 

học Mỏ - Địa chất. Ban Quân - Thể do đồng chí Nguyễn Vĩnh Hiếu trưởng ban 

tham mưu Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 biệt phái về làm trưởng ban. 

Năm 1975 ban Quân - Thể được tách ra, Ban quân sự mới được thành lập do 

đ/c Đại úy Nguyễn Nghinh sĩ quan biệt phái làm Trưởng ban, đ/c Phạm Xuân Ngô 

làm phó ban. 

Thời kỳ này Ban Quân sự thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban 

Giám hiệu, thực hiện nhiệm vụ Quân sự thời chiến như: Tham gia xây dựng phòng 

tuyến phòng thủ tại Ngân Sơn - Cao Bằng, tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ cấp 

tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp cùng cán bộ, sinh viên trực ban, trực chiến, 

tuần tra canh gác, huấn luyện quân sự phổ thông cho sinh viên, phối hợp cùng 

trường Sỹ quan pháo binh đào tạo sỹ quan dự bị chuyên ngành Pháo binh cho sinh 

viên tốt nghệp đại học từ khóa 18 đến khóa 22 của Nhà trường, sẵn sàng động viên 

cho Quân đội bảo vệ Tổ Quốc. 

Ngày 20 tháng 12 năm 1982 theo yêu cầu nhiệm vụ mới của Đảng, Nhà 

nước và Quân đội, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quyết định 

thành lập Khoa Quân sự tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. Khoa Quân sự thực hiện 

nhiệm vụ Đào tạo Sỹ quan dự bị Pháo binh, Huấn luyện quân sự cho sinh viên của 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, làm tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà 

trường về nhiệm vụ Quân sự quốc phòng - an ninh. 

Đồng thời cấp trên cũng tăng cường thêm Sỹ quan biệt phái, vũ khí trang bị, 

cơ sở vật chất của Binh chủng Pháo binh tạo điều kiện cho Khoa hoạt động và thực 

hiện nhiệm vụ.. 

Khoa Quân sự của Trường được tổ chức biên chế thành 2 bộ môn và một 

văn phòng do Trung tá Hoàng Tuấn làm Trưởng Khoa, Thiếu tá Nguyễn Nghinh 

làm phó trưởng Khoa. 

Bộ môn Binh chủng hợp thành do Đại úy Bùi Văn Dực làm chủ nhiệm bộ môn. 
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Bộ môn Binh chủng Pháo binh do Đại úy Dương Văn Thế làm chủ nhiệm 

bộ môn. 

Tổ Văn phòng Khoa do Đại úy Đỗ Minh Tuấn làm tổ trưởng. 

 Năm 1988 Thiếu tá Dương Văn Thế được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa, 

Thiếu tá Bùi Văn Dực làm Phó trưởng Khoa. 

Năm 2000 Khoa Giáo dục quốc phòng kiện toàn tổ chức biên chế theo 

Quyêt định của trường Đại học Mỏ - Địa chất và Binh chủng Pháo binh nhằm đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo thời kỳ đổi mới toàn diện của đất nước 

và hội nhập Quốc tế. Khoa tổ chức biên chế thành 2 bộ môn theo các chuyên 

ngành: Đường lối quân sự và Kỹ thuật quân sự 

Trung tá Đỗ Kim Chiến làm Trưởng khoa, 2003 thượng tá, 2007 Đại tá 

Trung tá Lê Xuân Thanh làm chủ nhiệm bộ môn đường lối chính trị quân sự  

Trung tá Nguyễn Xuân Quyết làm chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật quân sự. 

Ngày 15 tháng 7 năm 2002 thực hiện Quyết định số 287/MĐA-TCCB của 

Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Quân sự đổi tên thành Khoa Giáo 

dục quốc phòng. 

Tháng 11 năm 2011 thực hiện Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học 

Mỏ - Địa chất và Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh về bổ nhiệm các chức vụ lãnh 

đạo, chỉ huy Khoa và bộ môn thuộc biên chế của Khoa Giáo dục quốc phòng  

trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Thượng tá - ThS: Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng khoa , năm 2012 Đại tá 

Thượng tá - CN: Nguyễn Xuân Quyết làm Phó trưởng Khoa. 

 Khoa được tổ chức thành 2 bộ môn. 

- Bộ môn đường lối quân sự: Thượng tá - ThS Phạm Quốc Đảm làm chủ 

nhiệm bộ môn 

- Bộ môn kỹ thuật quân sự: Thượng tá - CN Bùi Kim Hồng làm chủ nhiệm 

bộ môn 

Tổng số cán bộ, công chức của Khoa hiện nay: 12 đ/c 

Đại tá: 2 đ/c, Thượng tá: 3 đ/c, Trung tá: 2 đ/c, Đại úy: 1đ/c, 2 cán bộ công 

chức (trong đó 1 kiêm phó chỉ huy quân sự trường, 1 công chức văn phòng Khoa) 

Trình độ học hàm: 3 thạc sỹ, 9 cử nhân, kỹ sư 

Từ khi thành lập Khoa Quân sự nay là Khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh, 

tập thể cán bộ công chức của Khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh luôn phát huy 

bản chất anh bộ đội cụ Hồ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đoàn kết, thống nhất 

cao, khắc phục mọi khó khăn, thử thách cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ chính trị của Đảng, Quân đội mà trực tiếp là của Binh chủng pháo binh 

và trường Đại học Mỏ - Địa chất giao cho; góp phần thực hiện sự nghiệp Giáo dục 

đào tạo của trường Đại học Mỏ - Địa chất trong công cuộc đổi mới, công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế toàn diện. 

Trong 30 năm qua Khoa đã thực hiện huấn luyện quân sự, Giáo dục quốc 

phòng - an ninh cho hàng chục vạn các thế hệ sinh viên của trường, tham gia cùng 

trường Sỹ quan Pháo binh đào tạo trên 1000 Sỹ quan dự bị chuyên ngành Pháo 

binh và trên 100 sinh viên đưa đi đào tạo Sỹ quan dự bị thuộc các ngành khác 

nhau, cho quân đội; động viên hàng nghìn cán bộ sinh viên tham gia quân đội trực 
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tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng bảo vệ tổ quốc 

Việt Nam XHCN hiện nay. 

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Xây dựng huấn luyện lực lượng tự vệ, 

quản lý lực lượng dự bị động viên, thực hiện phối hợp với hội đồng Giáo dục quốc 

phòng huyện Từ Liêm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các cơ quan, 

địa phương trên địa bàn, góp phần quan trọng để trường hoàn thành nhiệm vụ 

Quốc phòng - an ninh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Giáo dục quốc phòng, nghiên cứu khoa học gắn với đổi mới nâng cao chất 

lượng giáo dục đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã đạt được những 

thành tích đáng kể. Từ năm 2000 đến nay tập thể cán bộ giảng viên của Khoa đã 

tham gia chủ trì thực hiện được trên 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, biên 

tập 2 bộ giáo trình Giáo dục quốc phòng, dùng cho giảng dạy phần chuyên ngành 

Pháo binh thực hiện và ứng dụng hàng chục sáng kiến trong giảng dạy quản lý. 

Góp phần đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của trường cho sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Chi bộ Khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh hiện nay có 11 Đảng viên, tập 

thể Chi bộ là khối đoàn kết thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất 

năng lực tốt, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Chi bộ đã lãnh đạo đơn 

vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, liên tục từ 2002 đến nay Chi 

bộ được Đảng bộ trường công nhận Chi bộ vững mạnh toàn diện, được Đảng bộ 

tặng giấy khen. Năm 2010 Chi bộ được Đảng bộ khối các trường Đại học - Cao 

đẳng Hà Nội tặng giấy khen. 

Thành tích nổi bật: 

Sau 30 năm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của 

quân đội, Binh chủng pháo binh, Vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh Bộ Giáo dục 

và đào tạo, trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tập thể, cá nhân của Khoa Giáo dục 

quốc phòng - an ninh trường Đại học Mỏ - Địa chất đã được cấp trên tặng thưởng. 

- Tập thể:  

Khoa được tặng 4 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, 1 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, 2 Bằng khen của Tư lệnh Binh chủng 

Pháo binh. Tập thể 2 Bộ môn được công nhận tập thể lao động xuất sắc. 

Cá nhân:  

Được tặng 3 Huân chương Chiến công hạng nhất, 3 huy chương vì sự 

nghiệp giáo dục, 1 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 4 Bằng khen của Bộ 

trưởng Giáo dục và Đào tạo, 3 Bằng khen của Tư lệnh Binh chủng pháo binh, 01 

chiến sĩ thi đua cấp Bộ và nhiều cán bộ được công nhận chiến sỹ thi đua, Bằng 

giấy khen của trường Đại học Mỏ - Địa chất. 
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DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC  

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH HIỆN NAY 

 

 

1. Đỗ Kim Chiến 

2. Nguyễn Xuân Quyết 

3. Nguyễn Văn Quảng  

4. Bùi Kim Hồng 

5. Phạm Quốc Đảm  

6. Hà Văn Thanh 

7. Trần Văn Độ 

8. Phạm Công Tú 

9. Trần Bắc Bộ 

10. Nguyễn Văn Phong 

11. Vũ Quang Hay 

12. Lê Thị Định 
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LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại tá - ThS Nguyễn Văn Quảng 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thượng tá - CN Nguyễn Xuân Quyết 

Phó trưởng Khoa 
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LÃNH ĐẠO KHOA CÁC THỜI KỲ 

 

 

Đại úy: Nguyễn Vĩnh Hiếu 

Trưởng Ban quân sự  (1967 - 1969) 

Đại tá: Hoàng Tuấn 

Trưởng Khoa  (1982 - 1987) 

Trung Tá: Nguyễn Nghinh 

Phó trưởng Khoa  (1982 - 1985) 

Thượng tá: Dương Văn Thế 

Trưởng Khoa  (1987 - 2001) 

Trung tá: Bùi Văn Dực 

Phó trưởng Khoa  (1985 - 1993) 

Đại tá - KS: Đỗ Kim Chiến 

Trưởng Khoa  (2000 - 2011) 

Thượng tá - CN: Nguyễn Văn Quảng 

Phó trưởng Khoa  (2007 - 2011) 
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DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC ĐÃ CÔNG TÁC 

 TẠI KHOA CÁC THỜI KỲ 

 

1. Nguyễn Vĩnh Hiếu   

2. Hoàng Tuấn   

3. Nguyễn Nghinh   

4. Bùi Văn Dực  

5. Nguyễn Văn A  

6. Nguyễn Bá Uẩn  

7. Chu Tiến Ích  

8. Lê Văn Bình  

9. Vũ Văn Thái  

10. Bùi Quang Tiến  

11. Nguyễn Văn Xuyên  

12. Nguyễn Viết Thọ   

13. Vũ Phúc Căn  

14. Đỗ Minh Tuấn   

15. Trịnh Kim Cường  

16. Lê Văn Duẩn    

17. Lê Tống Bỉnh  

18. Tô Thế Truyền 

19. Nguyễn Đình Đông  

20. Dương Văn Thế 

21. Nguyễn Bá Ấu 

22. Nguyễn Văn Mùi  

23. Phạm Quế Chắt 

24. Vũ Cao Tự  

25. Phạm Xuân Ngô 

26. Vũ Đình Ới 

27. Vũ Quynh 

28. Đỗ Đình Biên 

29. Tuấn Biên 

30. Lê Văn Biên 

31. Đào Đình Bột 

32. Trần Văn Thành 

33. Đỗ Trọng Cảnh 

34. Dương Thanh Minh 

35. Bùi Thị Mạo 

36. Nguyễn Văn Điệng 

37. Phạm Minh Trung 

38. Phạm Xuân Khai 
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MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ 

 ThS  PHẠM QUỐC ĐẢM 

 

Cấp bâc: Thượng tá 

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Đường lối quân sự 

Ngày sinh: 16/9/1968 

Quê Quán: Hưng đạo - Tiên Lữ - Hưng Yên 

Địa chỉ liên hệ: Xóm 19A - Cổ Nhuế - Từ Liêm - TP Hà Nội 

Điện thoại: 0437525286/0946946979 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan Pháo binh 1989,  

Đại học Mỏ 1998, Học viện chính trị quân sự 2001,  

Cao học Đại học Mỏ - Địa chất 2010. 

Tháng/ Năm về khoa: 1993 

Đơn vị khác: Lữ 490 tên lửa - Binh chủng Pháo binh 

Công trình nghiên cứu: Chủ trì 1đề tài NCKH,  

tham gia 3 đề tài NCKH cấp cơ sở 

Hình thức khen thưởng:  

Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Giảng viên dạy giỏi cấp bộ 2002.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng 

 
 KS  ĐỖ KIM CHIẾN 

 

Cấp bâc: Đại tá 

Chức vụ: Trưởng khoa (2000-2011) 

Ngày sinh: 12/3/1955 

Quê Quán: Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ: 8/59/195 - Trần Cung - Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN 

Điện thoại: 0437541626/0912494564 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Sỹ quan Lục quân I 1980,  

Đại học Mỏ 1998, Học viện lục quân 1999 

Tháng/ Năm về khoa: 3/1988 

Đơn vị khác: f308- Quân đoàn 1, trường Quân chính Quân đoàn 3 

Công trình nghiên cứu: Chủ trì nhiều đề tài NCKH cấp cơ sở 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến công hạng nhất.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục.  

Huy chương vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng.  

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Chiến sỹ thi đua cấp bộ.  

Năm năm liên tục chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. 3 Bằng khen của Bộ GD&ĐT 
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 ThS  NGUYỄN VĂN QUẢNG 

 

Cấp bâc: Đại tá 

Chức vụ: Trưởng Khoa 

Ngày sinh: 08/06/1964 

Quê Quán: Hưng Công - Bình Lục - Hà Nam 

Địa chỉ liên hệ: 107 ngõ 354 - Trường Chinh - Khương 

Thượng - Đống Đa - TP Hà Nội 

Điện thoại: 0435741315/0913051997 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Sỹ quan Pháo binh 1985,  

Học viện lục quân 2000, Cao học cấp e lữ Học viện Lục quân 2010 

Tháng/ Năm về khoa: 9/2000 

Đơn vị khác: trường Sỹ quan Pháo binh 

Công trình nghiên cứu: Chủ trì, tham gia nhiều đề tài cấp cơ sở 

Hình thức khen thưởng:  

Huy chương chiến sỹ vẻ vang Hạng nhất, nhì, ba.  

Chiến sỹ thi đua Học viện lục quân.  

5 Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Bằng khen. 

 

 CN  HÀ VĂN THANH 

 

Cấp bâc: Trung tá 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 01/5/1965 

Quê Quán: Quế Nham - Tân Yên - Bắc Giang 

Địa chỉ liên hệ: 31/25 Nguyễn Ngọc Vũ - Quận Cầu Giấy - TP 

Hà Nội 

Điện thoại: 0435582911/0914179305 

Năm/ Trường tốt nghiệp: trường Sỹ quan Pháo binh 1986, 

Chỉ huy tham mưu - BCHT Học viện Lục quân 2000 

Tháng/ Năm về khoa: 12/2001 

Đơn vị khác: Lữ đoàn 380 Pháo binh, trường Sỹ quan Pháo binh 

Công trình nghiên cứu: Chủ trì 2 đề tài NCKH, tham gia 5 đề tài 

NCKH cấp cơ sở 

Hình thức khen thưởng:  

Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng.  

Giảng viên dạy giỏi cấp bộ 2009. 

 

 

 



 14 

 

 CN  TRẦN BẮC BỘ 

 

Cấp bâc: Đại úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 12/11/1975 

Quê Quán: Giao Long - Giao Thủy - Nam Định 

Địa chỉ liên hệ: P503 - Nhà E - Khu 7,2 ha - Vĩnh Phúc - Ba 

Đình - TP Hà Nội 

Điện thoại: 0462917580/0985696428 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan Pháo binh 2001 

Tháng/ Năm về khoa: 07/2007 

Đơn vị khác: Tiểu đoàn 97 - Binh chủng pháo binh 

Công trình nghiên cứu: Chủ trì 2 đề tài NCKH cấp cơ sở, 

tham gia một số đề tài NCKH cấp cơ sở 

Hình thức khen thưởng:  

Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Giảng viên dạy giỏi cấp bộ 2010.  

Hai năm chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.  

Bằng khen, giấy khen. 

 

 KS  LÊ THỊ ĐỊNH 

 

Chức vụ: Chuyên viên 

Ngày sinh: 21/02/1983 

Quê Quán: Ninh Mỹ - Hoa Lư - Ninh Bình  

Địa chỉ liên hệ: D1- 8 T2 Khu B - Đại học Mỏ - Địa chất - Cổ 

Nhuế - Từ Liêm - TP Hà Nội 

Điện thoại: 01694220334 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Đại học Mỏ - Địa chất 2009 

Tháng/ Năm về khoa: 10/2009 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách trên cương vị 
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MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ BỘ MÔN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 

 

 CN  BÙI KIM HỒNG 

 

Cấp bâc: Thượng tá 

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật quân sự 

Ngày sinh: 31/3/1963 

Quê Quán: Thụy Lôi - Tiên Lữ - Hưng Yên 

Địa chỉ liên hệ: Số 10 ngõ 97 - Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội 

Điện thoại: 09150944463 

Năm/ Trường tốt nghiệp: trường Sỹ quan Pháo binh 1984. 

Chỉ huy Pháo binh e, lữ Học viện Lục quân 1999. 

Tháng/ Năm về khoa: 10/1999 

Đơn vị khác: Trường Sỹ quan Pháo binh, Lữ Pháo binh 6/QK9, 

Học viện Lục quân  

Công trình nghiên cứu: Tham gia 10 đề tài NCKH cấp cơ sở 

Hình thức khen thưởng:  

Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba,  

Huy chương quân kỳ quyết thắng, Bằng khen, Giấy khen 

 

 

 CN  NGUYỄN XUÂN QUYẾT 

 

Cấp bâc: Thượng tá 

Chức vụ: Phó trưởng Khoa 

Ngày sinh: 22/9/1960 

Quê Quán: Hồng An - Hưng Hà - Thái Bình 

Địa chỉ liên hệ: Q24 - Khu B - Đại học Mỏ - Địa chất - Cổ 

Nhuế - Từ Liêm - TP Hà Nội 

Điện thoại: 0912649114 

Năm/ Trường tốt nghiệp: trường Sỹ quan Lục quân 2 1981, 

Chỉ huy tham mưu - BCHT cấp e, Học viện Lục quân 2000 

Tháng/ Năm về khoa: 4/1981 

Đơn vị khác: d2, e857 Hà Bắc. d3, e152 Kiên Giang QK9 

Công trình nghiên cứu: Chủ trì 4 đề tài NCKH, tham gia 4 đề tài 

NCKH cấp cơ sở 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến công hạng nhất.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng.  

Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.  

Chiến sỹ thi đua. Bằng khen. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
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 CN  TRẦN VĂN ĐỘ 

 

Cấp bâc: Trung tá 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 06/11/1968 

Quê Quán: Quang Lịch - Kiến Xương - Thái Bình 

Địa chỉ liên hệ: Số 232 - Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh 

Xuân - TP Hà Nội 

Điện thoại: 0438530692/0912171116 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan Pháo binh 1992.  

Tháng/ Năm về khoa: 10/2009 

Đơn vị khác: Ban Pháo binh, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hà Nội 

Công trình nghiên cứu: Tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở 

Hình thức khen thưởng:  

Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng.  

Chiến sỹ thi đua 2007. Ba Bằng Khen 

 

 CN  NGUYỄN VĂN PHONG 

 

Cấp bâc: Thiếu tá 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 27/5/1974 

Quê Quán: Tân Thành - Vụ Bản - Nam Định 

Địa chỉ liên hệ: Số 25 ngõ 49 Vạn Bảo - Ba Đình -  TP Hà Nội 

Điện thoại: 0978946145 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan Pháo binh 1998.  

Tháng/ Năm về khoa: 9/2012 

Đơn vị khác: Lữ pháo binh 45,Trường Sỹ quan Pháo Binh 

Hình thức khen thưởng:  

Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. 2 Giấy khen 
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 CN  VŨ QUANG HAY 

 

Cấp bâc: Thiếu tá 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 10/4/1977 

Quê Quán: Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương 

Địa chỉ liên hệ: Q24 - T2 Khu B Đại học Mỏ - Địa chất - Cổ 

Nhuế - Từ Liêm - TP Hà Nội 

Điện thoại: 01668878377 

Năm/ Trường tốt nghiệp: trường Sỹ quan Lục quân 2000. 

Tháng/ Năm về khoa: 11/2007 

Đơn vị khác: Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 QK3 

Công trình nghiên cứu: Chủ trì 1 đề tài NCKH và tham gia 2 đề 

tài NCKH cấp cơ sở 

Hình thức khen thưởng:  

Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Bằng khen 

 

 ThS  PHẠM CÔNG TÚ 

 

Cấp bâc: Thiếu úy Sỹ quan dự bị 

Chức vụ: Phó chỉ huy quân sự trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Ngày sinh: 10/4/1972 

Quê Quán: Đông Mỹ - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình  

Địa chỉ liên hệ: P209 -  KTX Khu B - Đại học Mỏ - Địa chất - 

Cổ Nhuế - Từ Liêm - TP Hà Nội 

Điện thoại: 0982552134/01246862522 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Học viện Tài chính 2000, Cao học 

Đại học Mỏ - Địa chất 2010 

Tháng/ Năm về khoa: 4/2002 

Đơn vị khác: Lữ 45 Binh chủng Pháo binh 

Hình thức khen thưởng:  

Huy chương vì sự nghiệp vũ trang quần chúng 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 
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MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NHỮNG CÁN BỘ ĐÃ CÔNG TÁC TẠI KHOA 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ ĐƠN VỊ TIỀN THÂN 

 

 NGUYỄN VĨNH HIẾU 

 

Cấp bâc: Đại tá 

Chức vụ: Trưởng ban Quân - Thể 

Ngày sinh: 1934 

Quê quán: Thừa thiên - Huế 

Địa chỉ liên hệ: Nhà H - phòng P114, ngõ 1 Chiến thắng - Hà Đông  

Điện thoại: 0435520619 

Nguyên Đại úy Trưởng Ban tham mưu trung đoàn 209 sư đoàn 

312. Biệt phái về trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 1967. 

Năm 1969 chuyển công tác về vụ quân sự Bộ Đại học và 

Trung học chuyên nghiệp  

 

 HOÀNG TUẤN 

 

Cấp bâc: Đại tá 

Chức vụ: Trưởng Khoa quân sự (11/1982 - 5/1987) 

Ngày sinh: 11/1931 

Quê Quán: Phù Lưu - Tân Hồng - Tiên Sơn - Bắc Ninh 

Địa chỉ liên hệ: Số 5/31/22 Ngõ 124 Âu Cơ - Tây Hồ - Hà Nội 

Điện thoại: 0437184270/0989290482 

Nhập ngũ: 10/1949 

Tháng/ Năm về khoa: 11/1982 

Quá trình công tác: Tham gia chiến đấu chống pháp tại Bắc 

Giang, Quân khu Việt Bắc. Học tại trường quân sự quân khu 

Việt Bắc, Tây Bắc tốt nghiệp trường Sỹ quan Pháo binh. Năm 

1966  1968 chiến đấu tại Quảng trị, đường 9 khe, 1975 làm 

trưởng Khoa tại trường Sỹ quan Pháo binh, 1982 biệt phái làm 

Trưởng Khoa quân sự Đại học Mỏ - Địa chất, 1987 phong hàm 

đại tá - hiện đã nghỉ hưu 

Chuyển công tác: 1987 chuyển công tác về Bộ tư lệnh Pháo binh. 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương quân công hạng ba.  

Huân chương chiến công hạng ba.  

Huân chương chiến thắng hạng ba.  

Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. 

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. 

Huy chương quân kỳ quyết thắng. 

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. 

 

 



 19 

 NGUYỄN NGHINH 

 

Cấp bâc: Trung tá 

Chức vụ: Phó trưởng Khoa quân sự (1982 - 1985) 

Ngày sinh: 28/8/1942 

Quê Quán: Thị trấn Còng - Tĩnh Gia - Thanh Hóa 

Địa chỉ liên hệ: Mỹ Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa 

Điện thoại: 0373929619 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan lục quân 1 (1965) 

Tháng/ Năm về khoa: 7/1975 làm trưởng ban quân sự 

Đơn vị khác: Giảng viên trường Quân chính QK3, Giảng viên 

trường Đào tạo Sỹ quan Lào (Sầm nưa), Trưởng Ban quân sự 

Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1985 - 1987), Trưởng khoa Quân 

sự trường Đại học Thể dục Thể thao (1987 - 1990) 

Hình thức khen thưởng: Huân chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước hạng nhất.  

Huân chương hạng nhất Nhà nước Lào.  

Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng ba.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng 
 

 BÙI VĂN DỰC 

 

Cấp bâc: Trung tá 

Chức vụ: Phó trưởng Khoa (1987 - 1993) 

Ngày sinh: 23/12/1948 

Quê Quán: Ngọc Sơn - Kim Bảng - Hà Nam 

Địa chỉ liên hệ: Khu A, TT Bệnh Viện 19/8 Bộ Công An - 

Mai Dịch - Hà Nội 

Điện thoại: 0437681446 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan lục quân 1 (1974) 

Tháng/ Năm về khoa: 7/1975 

Đơn vị khác: E141-f312, E12 Quân khu Thủ đô  

Chiến trường đã qua: Quảng trị 1972, Lào T8/1970 

Nghỉ hưu năm: 1993 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến công hạng nhì.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. 

Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất 
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 LÊ THANH BÌNH 

 

Cấp bâc: Đại úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 17/12/1953 

Quê Quán: Quảng Ngọc - Quảng Xương - Thanh Hóa 

Địa chỉ liên hệ: Kỳ Anh - Quảng Ngọc - Quảng Xương - 

Thanh Hóa 

Điện thoại: 01685733080 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan lục quân 1 (1978) 

Tháng/ Năm về khoa: 1979 

Nghỉ chế độ bệnh binh 12/1989 

Hình thức khen thưởng: 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. 

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huân chương giải phóng Lào hạng nhì 

 

 VŨ VĂN THÁI 

 

Cấp bâc: Thiếu tá 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 15/8/1954 

Quê Quán: Vũ Quí - Kiến Xương - Thái Bình 

Địa chỉ liên hệ: Thôn 5 - Vũ Quí - Kiến Xương - Thái Bình 

Điện thoại: 0363522117 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Quân chính QK3 (1976), 

Trường Sỹ quan lục quân 1 (1979)  

Tháng/ Năm về khoa: 2/1979 

Chuyển công tác: Khoa quân sự Đại học Y Thái Bình 1984, 

nghỉ hưu 1994 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Dũng sỹ quyết thắng. Bằng khen  
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 BÙI QUANG TIẾN 

 

Cấp bâc: Đại tá 

Ngày sinh: 02/10/1956 

Quê Quán: Yên Sở - Hoài Đức - Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ: Số 3 - Lô 11A - Khu đô thị mới trung yên - 

Quận Cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại: 0913262356 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Đại học Mỏ - Địa chất 1979 - 

Trường Sỹ quan lục quân I (1982) 

Tháng/ Năm về khoa: 11/1979 

Chuyển công tác: 11/1986 chuyển công tác về Tổng công ty 

Đông Bắc - Tổng Cục kinh tế Bộ quốc phòng - Tập đoàn than 

Khoáng Sản Việt Nam,  

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Ban quản lý Dự án Nhà máy 

ANUMINA nhân cơ - VINACOMIN Đaknông 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến công hạng nhất.  

Huân chương chiến Sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Nhiều Bằng khen của Bộ quốc phòng, Bộ Công thương, Tập 

đoàn than Khoáng Sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, 

tỉnh ĐắK Nông. 

 

 DƯƠNG VĂN THẾ 

 

Cấp bâc: Thượng tá 

Chức vụ: Trưởng Khoa (1987 - 2000) 

Ngày sinh: 20/09/1948 

Quê Quán: Bách Quang - TX Sông Công - Thái Nguyên 

Địa chỉ liên hệ: Bách Quang - TX Sông Công - Thái Nguyên 

Điện thoại: 0904324803 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Cao đẳng Pháo binh Liên 

Xô (1975) 

Tháng/ Năm về khoa: 12/1982 

Đơn vị khác: Trường Sỹ quan pháo binh 

Nghỉ hưu năm: 2000 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba 

Kỷ niệm chương Binh chủng Pháo binh, Bằng khen, Giấy khen. 
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 VŨ PHÚC CĂN 

 

Cấp bâc: Trung tá 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 20/5/1946 

Quê Quán: Lệ Xá - Tiên Lữ - Hưng Yên 

Địa chỉ liên hệ: Xóm 7 - Giai Lệ - Lệ Xá - Tiên Lữ - Hưng Yên 

Điện thoại: 01292134703 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan Pháo binh 1974 

Tháng/ Năm về khoa: 12/1982 

Đơn vị khác: Trường Sỹ quan Pháo binh - Binh chủng Pháo binh 

Nghỉ hưu năm: 1990 

Hình thức khen thưởng: 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng 

 

 ĐỖ MINH TUẤN 

 

Cấp bâc: Trung tá 

Chức vụ: Tổ trưởng Văn phòng  

Ngày sinh: 20/8/1948 

Quê Quán: Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ: Khu TT Viện bảo vệ thực vật - Đông Ngạc - 

Từ Liêm - Hà Nội 

Điện thoại: 0438387537 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Học viện chính trị 1976 

Tháng/ Năm về khoa: 12/1983 

Đơn vị khác: Binh chủng tăng thiết giáp 

Nghỉ hưu năm: 1990 
Hình thức khen thưởng:  

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba.  

Huân chương giải phóng hạng ba.  

Huân chương Nhà nước Lào tặng.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Dũng sỹ diệt Mỹ cấp ba. Dũng sỹ quyết thắng. Ba Bằng khen  
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 VŨ CAO TỰ 

 

Cấp bâc: Trung tá 

Chức vụ: Giảng viên  

Ngày sinh: 12/10/1948 

Quê Quán: Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ: Ấp trung - Tiền phong - Mê linh - Hà Nội 

Điện thoại: 01663126842 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Học viện chính trị 1974 

Tháng/ Năm về khoa: 4/1984 

Đơn vị khác: E18,f325 - Trường Đảng Quân khu 5 

Nghỉ hưu năm: 1998 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến công hạng Hai. 

Huân chương chiến sỹ quyết thắng.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì, 6 Bằng khen  

 

 
 TÔ THẾ TRUYỀN 

 

Cấp bâc: Thiếu tá 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 14/9/1948 

Quê Quán: Tây An - Tiền Hải - Thái Bình 

Địa chỉ liên hệ: P203-A11-TT Khương trung - Phường 

Khương trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội 

Điện thoại: 0435630261/0984101054 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Học viện kỹ thuật quân sự 1968 - 

Trường Sỹ quan Thông tin liên lạc 

Tháng/ Năm về khoa: 01/1984 

Chuyển ngành: 1987 chuyển công tác về Sở lao động thương 

binh xã hội - TP Hà Nội 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương giải phóng hạng ba. 

Huân chương Hữu nghị hạng ba. 

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. 
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 NGUYỄN VĂN A 

 

Cấp bâc: Thiếu tá 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 20/6/1948 

Quê Quán: Đức Chính - Cẩm Giàng - Hải Dương 

Địa chỉ liên hệ: Ấp thới bình - Thị trấn Cờ đỏ - Huyện Cờ đỏ - 

TP Cần thơ 

Điện thoại:  

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường trung cấp chính trị Bắc 

Ninh, trường Sỹ quan Lục quân 1 (1974) 

Tháng/ Năm về khoa: 07/1975 

Nghỉ hưu năm: 12/1988 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng hai.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Dũng sỹ diệt Mỹ cấp ba. 

 

 NGUYỄN VĂN XUYÊN 

 

Cấp bâc: Đại úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 14/6/1954 

Quê Quán: Khánh Cường - Yên Khánh - Ninh Bình 

Địa chỉ liên hệ: Xóm 7 - Đông Cường - Khánh Cường - Yên 

Khánh - Ninh Bình 

Điện thoại: 0982027344 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan lục quân 2 (1981) 

Tháng/ Năm về khoa: 04/1981 

Đơn vị khác: C16 trực thuộc sư đoàn 330 QK9, Trực tiếp 

chiến đấu biên giới Tây Nam và Campuchia 

Nghỉ hưu năm: 1994 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba,  

Bằng khen f330 biên giới Tây Nam 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 NGUYỄN TIẾN MÙI 

 

Cấp bâc: Đại úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 09/4/1955 

Quê Quán: Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ: Hạnh Đàn - Tân lập - Đan Phượng - Hà Nội 

Điện thoại: 01687177249 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Đại học Mỏ - Địa chất 1979, Sỹ 

quan dự bị 1979 

Tháng/ Năm về khoa: 10/1983 

Đơn vị khác: Trường hạ sỹ quan Pháo binh, Lữ đoàn 368 

Pháo binh, Trường sỹ quan lục quân I 

Chuyển công tác: Đi hợp tác lao động tại Liên Xô 1982 

Hình thức khen thưởng:  

Giấy khen Lữ đoàn 368 pháo binh 
 

 

 TRỊNH KIM CƯỜNG 

 

Cấp bâc: Đại úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 26/3/1955 

Địa chỉ liên hệ: 14 Hàng Chiếu - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Điện thoại: 048243426 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Đại học Bách Khoa Hà Nội, 

Trường Sỹ quan lục quân I 

Tháng/ Năm về khoa: 12/1983 

Nghỉ chế độ: 12/1991 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhì, ba. 
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 LÊ XUÂN THANH 

 

Cấp bâc: Thượng tá 

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn đường lối quân sự (2000 - 2007) 

Ngày sinh: 15/5/1953 

Quê Quán: Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa - Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ: Số 22 - Phố Hoa bằng - Phường Yên Hòa - 

Quận Cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại: 0438334700/01648102177 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan Pháo binh (1976) 

Tháng/ Năm về khoa: 8/1993 

Đơn vị khác: D3E16 Quân khu 4, Bộ Tư lệnh pháo binh 

Nghỉ hưu năm: 2007 
Hình thức khen thưởng: 

Huân chương chiến công hạng nhất.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng. 

 

 

 NGUYỄN QUẾ CHẮT 

 

Cấp bâc: Đại tá 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 9/4/1953 

Quê Quán: Cộng hòa - Quốc Oai - Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ: Số 46 - Hoa Bằng  - Phường Yên Hòa - Quận 

Cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại:  

Năm/ Trường tốt nghiệp: Học Viện kỹ thuật quân sự 1980 - 

trường tên lửa Pháo binh Kzan Liên Xô 1983 - Trường Đào 

tạo tên lửa Lê Nin Grat Liên Xô 1988 

Tháng/ Năm về khoa: 1993 

Đơn vị khác: Đoàn 4 Bộ tư lệnh TTLL, Tham mưu phó Lữ 

đoàn 490 Binh chủng Pháo binh, Trưởng Phòng tác huấn thông 

tin - Bộ tham mưu - tổng cục công nghiệp quốc phòng 

Chuyển công tác: 2003 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến công hạng nhất.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì.  

Huy chương Quân kỳ quyết thắng. 
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 VŨ ĐÌNH ỚI 

 

Cấp bâc: Thiếu úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 1934 

Quê Quán: Quảng Châu - Quảng Xương - Thanh Hóa 

Địa chỉ liên hệ: Tổ dân phố ưng - Phường thắng lợi - TX Sông 

Công - Tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: 0974542208 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường quân chính đại đoàn 312 (1956) 

Tháng/ Năm về khoa: 1/1967 

Đơn vị khác: Sỹ quan thuộc Ban tham mưu trung đoàn 209 

đại đoàn 312 

Nghỉ hưu năm: 1979 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất,  

Huân chương chiến công chống Pháp hạng ba 

 
 LÊ VĂN BIÊN 

 

Cấp bâc: Thiếu úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh:  

Quê Quán: Phổ Khánh - Đức Phổ - Quảng Ngãi 

Địa chỉ liên hệ: Trung Hải - Phổ Khánh - Đức Phổ - Quảng Ngãi 

Điện thoại: 01224726106 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Chuyên gia Bộ tổng tham 

mưu 1961 

Tháng/ Năm về khoa: 1967 

Đơn vị khác: Trung đoàn độc lập 812 - Sư đoàn 31, Sư đoàn 

324 chiến đấu tại đường 9 khe xanh từ 1961 đến 1963, 1963 

chuyên gia chiến thuật cho bạn Lào tại vùng Hạ Lào 

Nghỉ hưu năm: 4/1985 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất.  

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhì. 

Huân chương giải phóng Nhà nước Lào tặng.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhì, ba 
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 ĐÀO ĐÌNH BỘT 

 

Cấp bâc: Chuẩn úy 

Chức vụ: Giảng viên, Kiêm chuyên trách quân sự 

Ngày sinh: 01/5/1941 

Quê Quán: Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương 

Địa chỉ liên hệ: Số 32 TT thông tin - Ngõ 117 Trần Cung - Cổ 

Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội 

Điện thoại: 0437541001 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan thông tin liên lạc 1965 

Tháng/ Năm về khoa: 12/1969 

Đơn vị khác: Trung đoàn 26 thông tin - Quân chủng phòng 

không Không quân 

Nghỉ hưu năm: 8/2002 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng hai.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. 

Huân chương xây dựng lực lượng thông tin liên lạc  

Huy chương vì sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang. 

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.  

 
 TRẦN VĂN THÀNH 

 

Chức vụ: Chuyên trách quân sự 

Ngày sinh: 10/8/1947 

Quê Quán: Trường trung - Nông Cống - Thanh Hóa 

Địa chỉ liên hệ: Tổ 13 - Phường thắng lợi - TX Sông Công - 

Tỉnh Thái Nguyên 

Điện thoại: 0985073785 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 1979 

Tháng/ Năm về khoa: 10/1979 

Đơn vị khác: Sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất động 

viên đi chiến trương B chiến đấu, đơn vị d 613 - Bộ tư lệnh B3 

Tây nguyên 

Năm chuyển công tác: 1983 chuyển công tác sang trường 

Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức - Hiện nghỉ hưu 
Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng hai, ba.  

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba.  

2 Bằng khen dũng sỹ diệt Mỹ.  

2 Bằng khen dũng sỹ diệt xe cơ giới.  

Mười Bằng khen các cấp. 
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 BÙI THỊ MẠO 

 

Chức vụ: Cán bộ Văn phòng khoa 

Ngày sinh: 17/5/1953 

Quê Quán: Thanh Bồ - Lưu Hồng - Ứng Hòa - Hà Nội 

Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội 

Điện thoại: 0438348830 

Tham gia công tác: 1973 

Tháng/ Năm về khoa: 1985 

Tháng/ Năm chuyển công tác: 1989 chuyển sang công tác tại 

Khoa Sau Đại học - Đại học Mỏ - Địa chất 

Hình thức khen thưởng:  

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục.  

Bằng khen, Giấy khen. 

 

 

 

 
 NGUYỄN VĂN ĐIỆNG 

 

Chức vụ: Chuyên trách quân sự 

Ngày sinh: 7/4/1950 

Quê Quán: Thụy Hồng - Thái Thụy - Thái Bình 

Địa chỉ liên hệ: G2 - TT Khu B - Đại học Mỏ - Địa chất - Cổ 

Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội 

Điện thoại: 0437550749 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 1979 

Tháng/ Năm về trường khoa: 05/1975 

Đơn vị khác: Sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất tham 

gia quân đội 1970, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường B5. 

Năm 1975 trở lại trường học tiếp và công tác tại ban Quân sự. 

Năm 1982 chuyển sang xưởng in, Phòng bảo vệ quản lý sinh 

viên của trường. 

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến công hạng ba.  

Dũng sỹ diệt Mỹ. Chiến sỹ quyết thắng, chiến sỹ thi đua. 
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 PHẠM MINH TRUNG 

 

Cấp bâc: Trung úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 17/7/1926 

Quê Quán: Quảng Ngãi 

Địa chỉ liên hệ: TT khu B Đại học Mỏ - Địa chất - Cổ Nhuế - 

Từ Liêm - Hà Nội 

Điện thoại: 0438386740 

Tháng/ Năm về khoa: 6/1967 

Đơn vị khác: Tham gia chiến đấu tại chiến trường Liên khu 5 

và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào - Phòng bảo vệ quản lý sinh 

viên Đại học Mỏ - Địa chất 

Nghỉ hưu năm: 10/1986 
Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chống Pháp hạng ba.  

Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. 

 

 NGUYỄN VIẾT THỌ 

 

Cấp bâc: Đại tá 

Ngày sinh: 9/7/1957 

Quê Quán: Tân Chi - Tiên Du - Bắc Ninh 

Địa chỉ liên hệ: Số 52 - Ngách 177/158 - Ngọc Hà - Quận Ba 

Đình - Hà Nội 

Điện thoại: 0437221617/0903472957 

Năm/ Trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan Pháo binh, Học 

Viện hành Chính Quốc Gia 

Tháng/ Năm về khoa: 11/1982 

Chuyển công tác: 1985 chuyển công tác về Văn phòng Bộ - 

Bộ quốc phòng  

Chức vụ hiện nay: Cán bộ Văn phòng Bộ quốc phòng  

Hình thức khen thưởng:  

Huân chương chiến công hạng nhất.  

Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.  

Huy chương quân kỳ quyết thắng. 
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 NGUYỄN BÁ UẨN 

 

Cấp bâc: Đại úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh: 1948 

Quê quán: Thanh Sơn - Kim Bảng - Hà Nam 

Năm/ trường tốt nghiệp: Trường Sỹ quan Lục quân I (1974) 

Tháng/ Năm về khoa: 2/1976 

Chuyển công tác: 1979 chuyển công tác về Ban quân sự Đại 

học Luật Hà Nội 

 

 

 CHU TIẾN ÍCH 

 

Cấp bâc: Đại úy 

Chức vụ: Giảng viên 

Ngày sinh:  

Quê quán: Ninh Bình 

Tháng/ Năm về khoa: 2/1976 

Chuyển công tác: 1979 chuyển công tác về Ban quân sự Đại 

học Dược Hà Nội 
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PGS.TS. Nguyễn Tất Trâm - Trưởng Phòng Đào tạo đến 

thăm và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên huấn 

luyện Sỹ quan dự bị tại Phổ Yên - Thái Nguyên 

Đoàn quân sự Bungari thăm quan lớp đào tạo Sỹ quan dự bị Pháo Binh 

khóa 7 tại Phổ Yên - Thái Nguyên 
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Cán bộ, Giáo viên và Học viên đào tạo Sỹ quan dự bị  

Khóa 11 tại Hà Nội 

Lãnh đạo Nhà trường và các Khoa thăm và kiểm tra Sỹ quan dự bị 

tại Cầu Noi - Hà Nội 
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PGS.TS.Nguyễn Trường Xuân - Phó Hiệu trưởng nhà trường gặp 

mặt và giao nhiệm vụ cho sinh viên K52 đào tạo Sỹ quan dự bị 

Đại tá Đỗ Kim Chiến và Lãnh đạo Khoa Trắc địa, Khoa Địa chất thăm 

sinh viên K52 đào tạo Sỹ quan dự bị 
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Thầy và trò trong giờ học thực hành chiến thuật 

Thầy và trò trong giờ học thực hành bắn súng 
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Thầy và trò trong giờ học lý thuyết 

 

Khẩu đội Cối 82mm Tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất huấn 

luyện sẵn sàng chiến đấu 
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BAN BIÊN TẬP 

TRƯỞNG BAN 

Đại tá - ThS  Nguyễn Văn Quảng 

PHÓ BAN 

Thượng tá - CN  Nguyễn Xuân Quyết 

CÁC ỦY VIÊN 

Đại tá - KS  Đỗ Kim Chiến 

Thượng tá - ThS  Phạm Quốc Đảm 

Thượng tá - CN  Bùi Kim Hồng 

ThS  Phạm Công Tú 

KS  Lê Thị Định 

 

 

 

 

 

 

KHOA GDQP 

P710 - Tầng 7 - Nhà C12 tầng - Đại học Mỏ - Địa chất 

Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội 

ĐT: 0438387612 

Email: giaoducquocphong.humg@gmail.com 


